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TÓM TẮT
Mục tiêu: Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá 

thực trạng sức khỏe tâm thần và một số yếu tố liên 
quan của sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội trực tiếp 
tham gia chống dịch COVID 19 tại các địa phương 
năm 2021. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 
mô tả cắt ngang trên 494 sinh viên học viên. Kết quả 
nghiên cứu: Tỷ lệ trầm cả
viên và BSNT tham gia chống dịch COVID 19 lần lượt 

Trong đó mức độ stress rất 
nặng chiếm tỷ lệ tương đối cao với 40 người (8,3%). 
Các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ lệ trầm cảm bao gồm: 

ết, 2 lần tham gia chống dịch, 
tham gia chống dịch tại Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, 
thời gian chống dịch trên 60 ngày, nam giới. Kết 
luận: Tỷ lệ sinh viên tham gia chồng dịch COVID 19 
có vấn đề sức khỏe tâm thần tương đối cao, do đó cần 
có biện pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho 
sinh viên trước, trong và sau khi tham gia chống dịch 

sức khỏe tâm thần, sinh viên, Trường 
Đại học Y Hà Nội, DASS
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ĐẶ ẤN ĐỀ
19 đã xuất hiện lần đầu vào tháng 12 

năm 2019 và vào tháng 3 năm 2020 đã được Tổ 
chức Y tế Thế giới tuyên bố là đại dịch. Tác dụng 
tàn phá của virus SARS 2 gây bệnh đã lây 
nhiễm hàng triệu người trên 218 quốc gia và địa 
hình và dẫn đến hơn 1,4 triệu ca tử vong trên 
toàn cầu vào ngày 24 tháng 11 năm 2020
đến tháng 10/2022, theo Cổng thông tin của bộ 
y tế về đại dịch COVID 19 tại Việt Nam đã ghi 
nhận 11.489.881 ca nhiễm trong đó có 43.155 ca 
tử vong Bên cạnh những tác động tiêu cực 
nặng nề của COVID 19 đến kinh tế, xã hội và sức 
khỏe thể chất của người dân, nhiều nghiên cứu 
đã chứng minh về tác động tâm lý của COVID
đến dân số nói chung cho thấy thời gian cách ly 
lâu, sợ lây nhiễm, thông tin không đầy đủ, kỳ thị
hoặc tổn thất tài chính có liên quan đến mức độ 
lo lắng, tức giận, bối rối và căng thẳng sau chấn 
thương cao hơ

Để đối phó với đại dịch COVID 19 tại Việt 
Nam, năm 2021 2022, Bộ Y tế đã huy động thêm 
lực lượng sinh viên, học viên Y khoa của các 
trường đào tạo Y dược trên toàn quốc tham gia 
chống dịch COVID 19 bên cạnh sự tham gia của 
lực lượng y tế chính quy của hệ thống công lập 
và tư nhân, Bộ y tế đã. Hơn 1500 lượt sinh viên, 
học viên Trường Đại học Y Hà Nội trong năm 
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2021 đã hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, 
Bộ Y tế đã xung phong trực tiếp tham gia vào 
chống dịch dài ngày ở các điểm nóng COVID 19 
năm 2021 như Bắc Ninh, Bình Dương, TP. Hồ Chí 
Minh, Hà Nội. Sinh viên Y khoa chính là những 
nhân viên y tế tuyến đầu, hỗ trợ chống dịch trực 
tiếp tại các điểm bùng phát dịch. Do vậy cần có 
một đánh giá về tác động tâm lý của COVID –

hưa có nhiều 
nghiên cứu cụ thể đề cập về vấn đề sức khỏe 
tâm thần của sinh viên, học viên y tham gia 
chống dịch. Do đó chúng tôi thực hiện nghiên 
cứu này nhằm đánh giá thực trạng sức khỏe tâm 
thần và một số yếu tố liên quan của sinh viên 
Trường Đại học Y Hà Nội trực tiếp tham gia 
chống dịch năm 2021.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨ
Đối tượ ứ ứ

ấ ả ọ ệ
ố ị ủa trường Đạ ọ ộ

ời gian và địa điể ứ
+ Địa điể ứu: Trường Đạ ọ
ộ

Thời gian tiến hành nghiên cứu: Từ tháng 
12/2020 đến tháng năm 20

+ Thời gian thu thập số liệu: Từ 1/10/2021 
đến 30/10/2021.

Phương pháp nghiên cứ
 ứ ả

ắ
 
+ Cỡ mẫu: Chọn toàn bộ sinh viên, học viên 

đủ điều kiện tham gia nghiên cứu.
+ Chọn mẫu: Lựa chọn tất cả sinh viên y của 

trường Đại học Y Hà Nội tham gia chống dịch 
COVID 19 thoả mãn tiêu chuẩn lựa chọn và 
không có yếu tố nào thuộc tiêu chuẩn loại trừ 
bao gồm 550 sinh viên và 50 BSNT. 

=>Thực tế nghiên cứu đã lấy được 494 đối 
tượng gồm 465 sinh viên và 29 BSNT.

 
+ Biến phụ thuộc: tỷ lệ trầm cảm, lo âu, 

stress; mức độ lo âu, trầm cảm, stress.
Biến độc lập: đặc điểm nhân khẩu học 

(tuổi, giới, chuyên ngành), đặc điểm liên quan 
tới phòng chống dịch COVID 19 (thời gian chống 
dịch, địa điểm chống dịch, số mũi vắc

19 đã tiêm, vị trí chống dịch, số lần 

chống dịch).
 
+ Bộ câu hỏi trực tuyến được xây dựng trên 

công cụ Redcap được gửi cho đối tượng nghiên 
cứu qua Email đã có sẵn.

+ Bộ câu hỏi điều tra online gồm các câu hỏi 
về thông tin về cá nhân, công tác chống dịch và 
21 câu hỏi đánh giá trầm cảm, lo âu,
thang đo DASS 21 đã được chuẩn hóa.

+ Bộ câu hỏi phát vấn gồm các câu hỏi về 
thông tin về cá nhân, công tác chống dịch, thói 
quen sinh hoạt, vấn đề ăn uống... và 21 câu hỏi 
theo thang đo DASS 21.

 
Xử lí số liệu bằng phần mềm 

. Kết quả trình bày theo dạng bảng tần 
số, tỷ lệ, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn.

 ứ
ự ện sau khi đã đượ ội đồ

ả ệ đề cương củ ện đào tạ
Trường Đạ ọ ội. Đối tượ

ự ệ ứ
ề ỏ ứu khi không đồ

ế ụ ứ
cá nhân được đả ả ậ

Ế Ả Ứ

Đặc điểm Số 
lượng

Tỷ lệ 

Giới tính Nữ
Tổng số

Địa điểm 
chống dịch

Bắc Ninh
Hà Nội

Bình Dương
TP. Hồ Chí Minh

Số mũi tiêm
vắc

0 mũi
1 mũi
2 mũi

Sinh viên tham gia nghiên cứu có giới tính 
nữ chiếm 62,1%. Sinh viên tham gia chống dịch 
trên 30 ngày chiếm 77% tổng số sinh viên; 
92,5% sinh viên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID 
19, chỉ có gần 10% sinh viên tiêm 1 mũi và chưa 

mũi nào trước khi lên đường tham gia 
chống dịch.

Mức độ Trầm cảm
Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ %

Bình thường
Trầm Nhẹ
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cảm Vừa
Nặng

Rất nặng
Tính chung cho tất cả đối tượng, tỷ lệ trầm cảm, lo âu, stress lần lượt là 18,8%, 7,6% và 43,3%. 

Trong đó mức độ stress rất nặng chiếm tỷ lệ tương đối cao với 40 người (8,3%). Số người trầm cảm 
thường ở mức nhẹ và vừa, chỉ có 15 sinh viên có biểu hiện trầm cảm nặng đến rất nặng, chiếm hơn 3%.

ần lớn thói quen ăn uống của học viên, sinh viên trong thời gian chống dịch thay 
đổi nhiều so với trước khi chống dịch. Tỷ lệ sinh viên ăn đủ bữa ăn trong 1 ngày đạt mức cao so với 
trước khi chống dịch.

Đặc điểm Đơn biến Đa biến

Giới tính
Nữ

–
Địa điểm chống dịch

Bắc Ninh
Hà Nội

Bình Dương
TP. Hồ Chí Minh

Số lần chống dịch

≥3
ờ ố ị

≥ 60 ngày
Mô hình hồi quy đơn biến cho thấy: sinh viên 

tham gia truy vết, 2 lần tham gia chống dịch, 
tham gia chống dịch tại bình dương, cử nhân điều 
dưỡng, thời gian chống dịch trên 60 ngày là 
những yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng trầm 
cảm ở sinh viên trong thời gian chống dịch. Nam 
giới là yếu tố nguy cơ tại mô hình hồi quy đa biến.

Ậ
Nghiên cứu của chúng tôi thực hiện trên 494 

sinh viên, bác sĩ nội trú đã tham gia chống dịch 

từ khoảng thời gian tháng 6/2021 –
Đây là khoảng thời gian xảy ra làn sóng thứ 4 do 

19, hệ thống y tế gặp khủng khoảng do 
số lượng người mắc và tử vong do COVID
nhất kể từ khi bùng phát dịch. Do đó đã làm cho 
hệ thống y tế quá tải, chính vì vậy, việc bổ sung 
lực lượng phòng chống dịch là các sinh viên –
những nhân viên y tế tương lai là việc vô cùng 
cấp thiết để đáp ứng lại sự bùng phát mạnh mẽ 
của đại dịch COVID 19. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, tỷ lệ trầm cảm, lo âu, stress tại nghiên cứu 
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này lần lượt là . Tỷ lệ này 
thấp hơn so với nghiên cứu tổng quan hệ thống 
của tác giả Tian và cộng sự , khi đánh giá tỷ lệ 
trầm cảm, lo âu, stress trên nhân viên y tế nói 
chung là 37%, 40%, 42%. Tuy nhiên kết quả 
của chúng tôi cao hơn so với nghiên cứu của 
Nguyễn Tiến Đạt , cũng thực hiện trên cùng 
quần thể nhưng tại thời điểm làn sóng dịch thứ 
nhất, với tỷ lệ trầm cảm và lo âu lần lượt là 
14,5% và 7,3%. Sự khác biệt này là dễ hiểu, do 
nghiên cứu đó thực hiện trên những sinh viên 
không tham gia chống dịch, và thực hiệ
thời kì COVID 19 vẫn được kiểm soát tốt. Ngoài 
ra, sự tăng tỷ lệ trầm cảm, lo âu này là có cơ sở 
dựa vào những ảnh hưởng của việc chống dịch 
và sự quá tải của hệ thống y tế khi không thể 
đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần 
cho những nhân viên y tế tham gia chống dịch. 

Các yếu tố liên quan đối với trầm cảm tại 
nghiên cứu của chúng tôi bao gồm: sinh
tham gia truy vết, 2 lần tham gia chống dịch, 
tham gia chống dịch tại Bình Dương, TP. Hồ Chí 
Minh, cử nhân điều dưỡng, thời gian chống dịch 
trên 60 ngày, nam giới. Nghiên cứu của tác giả 
Nguyễn Tiến Đạt cũng cho thấy tỷ lệ trầm cảm 
cao gấp 1,5 ở sinh viên nam so với sinh viên nữ. 
Điều này có thể giải thích do sinh viên nam 
thường đối mặt với số lượng công việc nặng hơn 
so với nữ, ví dụ nam giới chủ yếu được phân 
công công việc lấy mẫu xét nghiệm. Do đó cần 
phân bổ công việc chung đều cho cả hai giới để 
hạn chế các vấn đề do sức khỏe tâm thần. Bên 
cạnh đó sinh viên tham gia phòng chống dịch 
COVID 19 ở Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh 
cũng có nguy cơ cao hơn gặp các vấn đề sức 
khỏe tâm thần như trầm cảm, lo âu, stress. Điều 
này có thể được giải thích bởi sinh viên là những 
người trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm cuộc sống ở 
nơi khác xa hoàn cảnh sống như ở miền Nam, 
bên cạnh đó thời điểm sinh viên được tăng 
cường vào Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh là 
thời điểm cao điểm nhất với tỷ lệ người mắc và 
người tử vong tăng cao, giãn cách xã hội nghiêm 
ngặt, điều kiện về cơ sở vật chất, ăn uống, dinh 
dưỡng, công việc rất khó khăn nên ảnh hưởng 
nhiều đến sức khỏe tâm thần của sinh viên 
Trường Đại học Y Hà Nội. Các bằng chứng hiện 
tại cho thấy rằng nhân viên y tế lo sợ bị nhiễm 
bệnh và điều này dẫn đến trầm cảm . Nỗi sợ hãi 
được hình thành do họ luôn nghĩ mình là nguồn 
lây nhiễm và lây lan bệnh cho gia đình, do đó 
cũng dẫn đến căng thẳng quá mức . Người ta 
giải thích rằng nhân viên y tế có nhiều khả năng 
phát triển các triệu chứng trầm cảm hơn khi họ 

làm việc trong môi trường có nguy cơ cao và khi 
họ trực tiếp tham gia vào việc chăm sóc hàng 
ngày cho bệnh nhân COVID

Nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu đầu 
tiên tại Việt Nam tập trung vào đối tượng sinh 
viên y chống dịch COVID
cứu có một số hạn chế cần thừa nhận. Thiết kế 
nghiên cứu là mô tả cắt ngang, do đó mối quan 
hệ nhân quả giữa các yếu tố không được làm rõ. 
Chúng tôi sử dụng chọn mẫu có chủ đích, không 
có xác suất, do vậy quần thể chúng tôi không 
thể đại diện cho sinh viên Y đi chống dịch. Cần 
thêm nhiều nghiên cứu theo dõi dọc để đánh giá 
các tác động lâu dài của COVID

Ế Ậ
Sinh viên khi tham gia chống dịch COVID

có tỷ lệ khá cao bị trầm cảm, lo âu, stress trên 
lần lượt là 18,8%, 7,6% và 43,3%, mức độ 
stress rất nặng chiếm tỷ lệ tương đối cao với 40 
người (8,3%). Các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ lệ 
trầm cảm bao gồm: sinh viên tham gia truy vết, 
2 lần tham gia chống dịch, tham gia chống dịch 
tại bình dương, cử nhân điều dưỡng, thời gian 
chống dịch trên 60 ngày, nam giới.
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